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Mầm non 344 271 34 212 25 12 13 73 3 65 5 10 3 1 6 62 61 1 0

1 Trường MN Vành Khuyên 33 30 3 25 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0

2 Trường MN Vàng Anh 39 24 3 19 2 1 1 15 0 15 0 0 0 0 0 14 14 0 0

3 Trường MN Sơn Ca 23 16 3 11 2 1 1 7 0 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0

4 Trường MG Họa Mi 10 6 2 4 0 0 0 4 0 2 2 1 0 0 1 3 2 1 0

5 Trường MN Hoàng Yến 27 22 3 17 2 1 1 5 0 5 0 0 0 0 0 4 4 0 0

6 Trường MN Hoa Lan 26 20 3 15 2 1 1 6 0 6 0 1 1 0 0 6 6 0 0

7 Trường MN Mai Vàng 16 13 1 10 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0

8 Trường MN Hướng Dương 27 24 2 22 0 0 0 3 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0

9 Trường MG Anh Đào 24 16 2 13 1 0 1 8 0 7 1 3 0 0 3 6 6 0 0

10 Trường MN Hoa Hồng 27 25 3 20 2 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0

11 Trường MN Thỏ Hồng 18 13 1 10 2 1 1 5 1 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0

12 Trường MN Thỏ Ngọc 18 17 2 13 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

13 Trường MN Thiên Nga 18 15 2 11 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0

14 Trường MN Sóc Nâu 18 17 2 13 2 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0

15 Trường MG Phong Lan 20 13 2 9 2 1 1 7 0 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0
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Tổng 438 413 23 355 35 5 4 12 6 8 25 1 8 16 23 6 11 6 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0

1 Trường THCS A.Yersin 51 47 2 43 2 0 0 1 0 1 4 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 Trường THCS Phan Đình Phùng 45 42 2 37 3 1 0 1 0 1 3 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 Trường THCS Trần Đại Nghĩa 35 34 2 28 4 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường THCS Lương Thế Vinh 45 42 1 38 3 0 0 1 1 1 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

5 Trường THCS Hùng Vương 53 50 2 45 3 0 1 1 0 1 3 0 1 2 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường THCS Quang Trung 44 42 2 37 3 0 1 1 0 1 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường THCS Nguyễn Hiền 42 39 2 35 2 1 0 1 0 0 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

8 Trường THCS Lê Thánh Tôn 22 22 2 16 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ 26 23 2 19 2 0 0 1 1 0 3 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

10 Trường THCS Nguyễn Trãi 23 23 2 17 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 24 23 2 18 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Trường THCS Trần Quang Khải 28 26 2 22 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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Tổng 584 503 38 425 40 2 8 15 12 3 81 1 62 18 54 15 21 18 48 28 5 1 6 0 0 0 0 8 0 0

1 Trường TH Suối Cát 37 25 2 22 1 0 0 0 1 0 12 0 10 2 1 0 0 1 10 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

2 Trường TH Khánh Hòa - JeJu 20 17 2 14 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 Trường TH Suối Tân 51 36 2 32 2 0 0 0 1 1 15 1 12 2 4 1 3 0 11 7 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0

4 Trường TH Sơn Tân 15 13 2 9 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

5 Trường TH Cam Tân 42 33 2 28 3 0 1 1 1 0 9 0 9 0 3 2 0 1 7 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường TH Cam Hòa 1 43 39 2 34 3 0 0 1 1 1 4 0 4 0 9 2 7 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường TH Cam Hòa 2 24 21 2 16 3 0 1 1 1 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường TH Cam Hải Tây 21 18 2 15 1 0 0 1 0 0 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 Trường TH Cam Hải Đông 24 23 2 18 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường TH Cam Đức 1 53 50 2 44 4 1 1 1 0 1 3 0 2 1 7 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường TH Cam Đức 2 42 38 2 34 2 0 0 1 1 0 4 0 3 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

12 Trường TH Cam Thành Bắc 43 41 2 37 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

13 Trường TH Tân Sinh 20 18 2 13 3 0 1 1 1 0 2 0 2 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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514 Trường TH Cam Hiệp Bắc 22 20 2 16 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Trường TH Cam Hiệp Nam 28 27 2 23 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

16 Trường TH Cam An Bắc 28 26 2 22 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Trường TH Cam An Nam 25 21 2 18 1 0 0 1 0 0 4 0 2 2 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

18 Trường TH Cam Phước Tây 1 24 19 2 15 2 0 1 1 0 0 5 0 4 1 1 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Trường TH Cam Phước Tây 2 22 18 2 15 1 0 0 0 1 0 4 0 3 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






